
Sở, Quận, 
Huyện

Đơn vị

1 Nguyễn Thị Kim Cương 22/02/1984 CBCC Sở LĐ TB&XH Văn phòng 2.2.4 BC Lớp 2

2 Đinh Thị Ngọc Trâm 12/07/1990 VC
Huyện Bình 

Chánh
Trường Tiểu học Tân 

Nhựt 6
2.2.4 BC Lớp 2

3 Đặng Thị Minh Trí 06/09/1982 VC
Huyện Bình 

Chánh
Trường Tiểu học Tân 

Quý Tây 3
2.2.4 BC Lớp 2

4 Phan Thị Mỹ Khuyên 10/03/1985 VC
Huyện Bình 

Chánh

Trung tâm Quản lý các di 
tích lịch sử, dịch vụ văn 

hóa Huyện
2.2.4 BC Lớp 2

5 Nguyễn Thành Đạt 14/2/1992 NLĐ
Huyện Bình 

Chánh
TT QL các di tích lịch sử, 

dịch vụ văn hóa
2.2.4 BC Lớp 2

6 Nguyễn Hoàng Tuân 19/10/1979 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
Văn phòng HĐND và 

UBND Huyện
2.2.4 BC Lớp 2

7 Lâm Thị Diễm Trang 03/03/1985 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
Văn phòng HĐND và 

UBND Huyện
2.2.4 BC Lớp 2

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2.2.4 - LỚP 2
Lịch học: Ngày 24/12 - 25/12 - 26/12/2024.

Địa điểm: CS 2, CĐ Kiến trúc - XD, Khu chức năng số 11, Đô thị mới Nam Thành phố 
(Nguyễn Văn Linh), xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh.

Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LớpSTT Họ và tên Ngày sinh CBCC/VC
Đơn vị công tác

Khóa
Địa 
điểm



8 Nguyễn Tiến Đạt 19/02/1983 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
Văn phòng HĐND và 

UBND Huyện
2.2.4 BC Lớp 2

9 Trần Kim Diễm 11/11/1981 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Vĩnh Lộc A 2.2.4 BC Lớp 2

10 Lâm Thành Nguyên 08/10/1986 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Vĩnh Lộc A 2.2.4 BC Lớp 2

11 Lê Thị Trúc Ly 16/11/2000 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Vĩnh Lộc A 2.2.4 BC Lớp 2

12 Tăng Ngọc Tuyền 29.12.1984 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Lê Minh Xuân 2.2.4 BC Lớp 2

13 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 15.10.1981 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Lê Minh Xuân 2.2.4 BC Lớp 2

14 Phùng Kim Ngọc 09.4.1982 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Lê Minh Xuân 2.2.4 BC Lớp 2

15 Trương Phúc Mai 29.8.1988 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Lê Minh Xuân 2.2.4 BC Lớp 2

16 Phạm Thị Thu Hằng 23.7.1984 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Lê Minh Xuân 2.2.4 BC Lớp 2

17 Đặng Thị Kim Tâm 26.10.1984 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Lê Minh Xuân 2.2.4 BC Lớp 2

18 Cao Bá Duy 17/06/1982 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND Xã Phạm Văn Hai 2.2.4 BC Lớp 2

19 Nguyễn Thị Điền Nghi 18/09/1989 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Tân Quý Tây 2.2.4 BC Lớp 2



20 Trương Thị Phương Uyên 04/12/1974 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Tân Quý Tây 2.2.4 BC Lớp 2

21 Nguyễn Thị Dạ Thảo 20/10/1983 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Bình Hưng 2.2.4 BC Lớp 2

22 Lê Thị Kim Mai 10/11/1983 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Bình Hưng 2.2.4 BC Lớp 2

23 Nguyễn Ngọc Giang 23/07/1986 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Bình Hưng 2.2.4 BC Lớp 2

24 Đỗ Văn Thạo 28/05/1989 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Bình Hưng 2.2.4 BC Lớp 2

25 Phạm Duy Tân 08/10/1983 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Đa Phước 2.2.4 BC Lớp 2

26 Nguyễn Hồng Đời 03/01/1990 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Đa Phước 2.2.4 BC Lớp 2

27 Nguyễn Quốc Dũng 03/02/1989 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Qui Đức 2.2.4 BC Lớp 2

28 Ngô Hồng Khanh 15/11/1982 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Bình Chánh 2.2.4 BC Lớp 2

29 Trương Thoại Linh 10/05/1974 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UB MTTQVN 2.2.4 BC Lớp 2

30 Nguyễn Vương Mỹ Ngọc 18/04/1992 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UB MTTQVN 2.2.4 BC Lớp 2

31 Phan Thanh Điệp 27/02/1990 CBCC Quận 5 UBND Phường 6 2.2.4 BC Lớp 2



32 Võ Phương Duy 08/07/1991 CBCC Quận 5 UBND Phường 6 2.2.4 BC Lớp 2

33 Đinh Hữu Bình 27/08/1977 CBCC Quận 5 UBND Phường 6 2.2.4 BC Lớp 2

34 Đinh Thị Diễm Phương 10/07/1980 CBCC Quận 5 UBND Phường 6 2.2.4 BC Lớp 2

35 Nguyễn Thị Thanh Trang 16/04/1985 CBCC Quận 5 UBND Phường 6 2.2.4 BC Lớp 2


